
TT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Đơn vị công tác Thời gian nghỉ Địa chỉ nghỉ hưu Ghi chú

1 Đoàn Lương Nam 09/12/1949 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/01/2010 Công tác Đội

2 Nguyễn Danh 06/10/1949 Giảng viên Khoa Tự nhiên 01/02/2010 Vật lý

3 Tống Thị Hồng 12/01/1955 Giảng viên chính Tổ Nghiệp vụ quản lý 01/02/2010 Giáo dục học

4 Nguyễn Minh Châu 27/01/1955 Giảng viên Khoa Mầm non 01/02/2010 Âm nhạc

5 Nguyễn Văn Thụy 05/05/1950 Giảng viên chính Khoa Tự Nhiên 01/06/2010 Phường Tam Hiệp Hóa

6 Lê Thị Như Mỹ 16/05/1955 Giảng viên Khoa Tiểu học 01/06/2010 Phường Tam Hòa Sinh

7 Nguyễn Thị Huyền 20/08/1955 Giảng viên Khoa Tiểu học 01/09/2010 KTNN

8 Nguyễn Thị Hồng 20/09/1955 Giảng viên chính Tổ Tâm lý giáo dục 01/10/2010 TLGD

9 Dương Thị Tâm 30/09/1955 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 01/10/2010 Pháp

10 Mai Thị Loan 02/10/1955 Giảng viên Khoa Tự nhiên 01/11/2010 Sinh

11 Mai Anh Tuấn 12/11/1950 Giảng viên Khoa Tự Nhiên 01/12/2010 Phường Bửu Long Hóa

12 Nguyễn Văn Giảng 12/11/1950 Giảng viên Khoa Xã hội 01/01/2011 Phường Tam Hiệp Văn

13 Lê Thị Xuân An 10/12/1955 Giảng viên Khoa Mầm non 01/01/2011 Mỹ thuật

14 Lê Thị Duyên 02/01/1956 Giảng viên Khoa Xã hội 01/02/2011 Văn

15 Tạ Thị Điệp 20/01/1956 Giảng viên Khoa Mầm non 01/02/2011 Văn

16 Phạm Thị Linh 25/01/1956 Giảng viên chính Khoa Ngọai ngữ 01/02/2011 Tiếng Anh

17 Nguyễn Thị Kim Quy 06/02/1956 GV THPT CĐC Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/03/2011 Nhạc

18 Đặng Thị Châu 21/02/1956 Giảng viên Khoa Tự nhiên 01/03/2011 Sinh

19 Vũ Trung Hòa 14/03/1951 Giảng viên chính Khoa Tự nhiên 01/04/2011 Vật lý

20 Tạ Đình Thảo 09/06/1951 Giảng viên Khoa Tiểu học 01/07/2011 Văn

21 Đoàn Thị Kim Dung 03/07/1956 Giảng viên Khoa Mầm non 01/08/2011 Văn

22 Nguyễn Thị Tiệm 21/09/1956 GV THPT CĐC Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/10/2011 Mỹ thuật

23 Lã Việt Cường 20/10/1951 GV THCC Phòng Tổ chức Chính trị 01/11/2011 Địa

24 Nguyễn Thị Thảo 05/10/1956 Giảng viên chính Tổ Tâm lý giáo dục 01/11/2011 Tâm lý GD

25 Nguyễn Thị Thu Hoài 15/10/1956 Giảng viên Khoa Xã hội 01/11/2011 Văn

26 Nguyễn Thị Xuân 16/10/1956 Giảng viên Khoa Xã hội 01/11/2011 Văn

27 Nguyễn Thị Vu 20/10/1956 Y Sĩ Phòng Hành chính Tổng hợp 01/11/2011 Y tế
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28 Nguyễn Mạnh Hoài 25/12/1951 Giảng viên Khoa Xã hội 01/01/2012 Văn

29 Nguyễn Gia Bảo 02/01/1952 Giảng viên chính Ban giám hiệu 01/02/2012 Vật lý

30 Lê Văn Thân 26/02/1952 Giảng viên Phòng Đào tạo 01/03/2012 Sinh

31 Đặng Xuân Đồng 03/04/1952 Giảng viên Phòng Đào tạo 01/05/2012 Lịch sử

32 Nguyễn Quang Huy 13/06/1952 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/07/2012 Thể dục

33 Trần Quốc Bình 12/05/1952 Giảng viên Phòng Hành chính Tổng hợp 01/06/2012 Lịch sử

34 Thái Trọng Tuấn 23/06/1952 Chuyrên viên Phòng Hành chính Tổng hợp 01/07/2012 Ngữ văn

35 Vũ Thị Hiện 09/02/1957 Phục vụ Phòng Hành chính Tổng hợp 01/10/2012

36 Đào Thị Tuyết 04/09/1957 Thủ quỹ Phòng Kế hoạch Tài chính 01/10/2012 Thủ quỹ (KT-KT)

37 Vũ An Phú 20/10/1952 Giảng viên Khoa Xã hội 01/11/2012 Sử địa

38 Lê Hữu Nghị 11/01/1953 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/02/2013 Thể dục

39 Mai Công Trực 03/03/1953 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/04/2013 Họa

40 Nguyễn Văn Ngoan 18/03/1953 Giảng viên Phòng Tổ chức Chính trị 01/04/2013 Sử địa

41 Nguyễn Đình Thịnh 12/05/1953 GV THCC Tổ Lý luận Chính trị 01/06/2013 Chính trị

42 Hoàng Anh Khiêm 02/09/1953 Giảng viên Khoa Xã hội 01/10/2013 Sử

43 Phạm Thị Ngọc Yến 11/12/1957 Kỹ thuật viên Khoa Tự nhiên 01/01/2013

44 Lê Thị Phương Hồng 23/04/1958 Chuyên viên Khoa Tự nhiên 01/05/2013 Ngữ văn

45 Lê Thị Thông 05/08/1958 Kế toán viên Phòng Kế hoạch Tài chính 01/09/2013 Kế toán

46 Phạm Thị Ánh Hồng 30/08/1958 Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục 01/09/2013 TLGD

47 Đặng Hồng Phố 11/12/1953 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ 01/01/2014 Anh văn

48 Ngô Đức Kiêm 20/12/1953 GV THPT CĐC Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/01/2014 Thể dục

49 Vũ Xuân Đài 10/04/1954 Bảo vệ Phòng Hành chính Tổng hợp 01/05/2014

50 Nguyễn Thị Phương 25/12/1958 Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục 01/01/2014 TLGD

51 Nguyễn Thị Hạt 18/05/1959 Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục 01/06/2014 TLGD

52 Phạm Thị Bé Sáu 28/10/1959 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/11/2014 Kỹ thuật phục vụ

53 Lê Chí Dũng 07/03/1955 Giảng viên chính Phòng Đào tạo 01/04/2015 Văn

54 Phạm Văn Nhơn 19/03/1955 Giảng viên chính Phòng Tổ chức Chính trị 01/04/2015 Văn

55 Mai Trọng Vị 01/04/1955 Giảng viên chính Phòng Thanh tra Pháp chế 01/05/2015 Văn

56 Hoàng Ngọc Nga 28/06/1955 Giảng viên Tổ Nghiệp vụ Quản lý 01/07/2015 GDH-KTNN

57 Đoàn Văn Hưng 05/09/1955 Nhân viên kỹ thuật Phòng Đào tạo 01/10/2015

58 Tô Bá Thành 25/10/1955 Giảng viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/11/2015 Công tác Đội

59 Vũ Thế 11/11/1955 Nhân viên kỹ thuật Phòng Hành chính Tổng hợp 01/12/2015
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60 Lê Văn Đồng 18/11/1955 Giảng viên chính Khoa Tự nhiên 01/12/2015 Toán

61 Phan Thị Hạnh 26/12/1959 Giảng viên Khoa Mầm non 01/01/2015 TLGD

62 Nguyễn Thị Quy 01/01/1960 Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục 01/02/2015 Tâm lý học

63 Dương Thị Bạch Lan 06/01/1960 Phục vụ Phòng Hành chính Tổng hợp 01/02/2015

64 Trần Thị Lợi 25/03/1960 Giảng viên Tổ Lý luận Chính trị 01/04/2015 Lịch sử ĐCSVN

65 Phí Thị Dự 05/05/1960 Y Sĩ Phòng Hành chính Tổng hợp 01/06/2015 Y sĩ

66 Nguyễn Thị Hiền 19/07/1960 Giảng viên Khoa Tự nhiên 01/08/2015 Hoá học

67 Hoàng Thị Xuân 01/09/1960 Chuyên viên Khoa Thể dục - Nhạc - Họa 01/10/2015 Giáo vụ

68 Cao Thị Kim Thanh 11/10/1960 Giảng viên chính Khoa Tự nhiên 01/11/2015 Hoá học

69 Bùi Thị Mỹ Yến 20/10/1960 Giảng viên Tổ Tâm lý Giáo dục 01/11/2015 TL - GDH


